	BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG
VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC
Số:         /TWPCTT-VP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  02  tháng 8 năm 2015



BÁO CÁO NHANH 
Công tác trực ban ngày 01 tháng 8 năm 2015

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT: (Theo bản tin từ Trung tâm dự báo KTTVTW).
1. Tin mưa lớn diện rộng, lũ ở Bắc Bộ:
Từ ngày 02- 04/8, trên hệ thống sông Hồng sông Thái Bình sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 3 đến 7 mét, ở hạ lưu từ 2 đến 3 mét. Mực nước sông Thao (tại Yên Bái) có khả năng lên mức báo động 1; sông Thương (tại Phủ Lạng Thương): báo động 2; sông Cầu (tại Đáp Cầu) và sông Lục Nam (tại Lục Nam): báo động 1; sông Đà (tại Mường Tè): báo động 2; dòng chảy lớn nhất đến hồ Sơn La đạt mức 8500 m3/s.
Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở tất cả các tỉnh vùng núi phía Bắc (đặc biệt là: Quảng Ninh, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình) và ngập úng ở các vùng trũng, thấp, ven sông suối; ngập lụt đô thị ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Bắc Giang, Yên Bái. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 2.
2. Tình thời tiết ngày và đêm 02/8:
- Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.
- Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa và dông.
- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi.
3. Tình hình mưa:
3.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 31/7 đến 19h00 ngày 01/8, trên cả nước rải rác có mưa đến mưa vừa, riêng các tỉnh Bắc Bộ có mưa to đến mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 50- 80 mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Mường Tè (Lai Châu)
	167 mm
	
	Nậm Mức (Điện Biên)
	129 mm

	Pắc Ma (Lai Châu)
	141 mm
	
	Phiêng Lanh (Sơn La)
	121 mm

	Tà Tổng (Lai Châu)
	142 mm
	
	Thổ Bình (Tuyên Quang)
	113 mm

	Mường Mô (Lai Châu)
	191 mm
	
	Mỹ Lương (Phú Thọ)
	122 mm

	Nậm Nhùn (Lai Châu)
	151 mm
	
	Phú Thọ (Phú Thọ)
	141 mm

	Nà Hử (Lai Châu)
	117 mm
	
	Đại Từ (Thái Nguyên)
	113 mm

	Tuần Giáo (Điện Biên)
	175 mm
	
	Thái Bình (Thái Bình)
	110 mm

	Pha Đin (Điện Biên)
	195 mm
	
	
	


3.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 01/8 đến 07h00 ngày 02/8, khu vực miền núi và đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 30-90mm một số trạm có lượng mưa lớn như:
	Điện Biên (Điện Biên)
	103 mm
	
	Kiến An (Hải Phòng)
	120 mm

	Mộc Châu (Sơn La)
	84 mm
	
	Cửa Cấm (Hải Phòng)
	181 mm

	Uông Bí (Quảng Ninh)
	134 mm
	
	Cẩm Thủy (Thanh Hóa)
	86 mm

	Đồn Sơn (Quảng Ninh)
	147 mm
	
	Lục Nam (Bắc Giang)
	91 mm

	Đồ Nghi (Hải Phòng)
	106 mm
	
	
	


3.3. Lượng mưa 03 ngày: Từ 19h00 ngày 29/7 đến 19h00 ngày 01/8, trên cả nước hầu hết có mưa, mưa vừa, riêng các tỉnh khu vực Bắc Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, một số nơi có lượng mưa lớn hơn như:
	Mường Tè (Lai Châu)
	182 mm
	
	BĐ Hạ Hòa (Phú Thọ)
	206 mm

	Tà Tổng (Lai Châu)
	186 mm
	
	Mỹ Lương (Phú Thọ)
	205 mm

	Mường Mô (Lai Châu)
	213 mm
	
	Võ Nhai (Thái Nguyên)
	185 mm

	Pha Đin (Điện Biên)
	204 mm
	
	Mẫu Sơn (Lạng Sơn)
	187 mm

	Bắc Mê (Hà Giang)
	238 mm
	
	Cô Tô (Quảng Ninh)
	190 mm

	Tuyên Quang (Tuyên Quang)
	219 mm
	
	Cửa Ông (Quảng Ninh)
	350 mm

	Gềnh Gà (Tuyên Quang)
	207 mm
	
	Móng Cái (Quảng Ninh)
	257 mm

	Na Hang (Tuyên Quang)
	224 mm
	
	
	


II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN 
1. Các sông Bắc Bộ
- Hệ thống sông Hồng: Trên sông Đà lưu lượng đến hồ Sơn La đang tăng; lưu lượng đến hồ Hoà Bình đang biến đổi chậm. Mực nước sông Thao và hạ lưu sông Hồng đang tăng chậm; mực nước sông Lô đang dao động theo điều tiết của các hồ chứa. Mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội lúc 7h00 ngày 02/8 ở mức 3,88 m.
- Hệ thống sông Thái Bình: Trong 24h qua, mực nước sông Thương tại Phủ Lạng Thương tăng nhanh đến 7h00 ngày 01/8 là 4,69m (trên mức báo động 1 là 0,39m), mực nước hạ lưu sông Thái Bình tại Phả Lại đang lên và chịu ảnh hưởng của thuỷ triều, đến 7h00 ngày 02/8 ở mức 2,38 m.
Dự báo: 
- Hệ thống sông Hồng: Lưu lượng đến hồ Sơn La sẽ tăng nhanh; lưu lượng đến hồ Hoà Bình sẽ tăng. Mực nước sông Thao tiếp tục lên nhanh (tại Yên Bái có khả năng đạt mức báo động 1); mực nước sông Lô, sông Hồng tiếp tục dao động theo xu thế lên. Đến 7h00 ngày 3/8, mực nước sông Hồng tại Hà Nội có khả năng ở mức 4,00m.
- Hệ thống sông Thái Bình: Mực nước trên các sông: Cầu, Thương, Lục Nam, và Thái Bình tiếp tục lên ( mực nước sông Thương có khả năng lên báo động 2). Đến 19h00 ngày 02/8, mực nước tại Phả Lại có khả năng ở mức 2,20m.
2. Các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh
Mực nước các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh đang ở mức thấp, có dao động nhỏ.
III. TÌNH HÌNH HỐ CHỨA
1. Liên hồ Thủy điện hệ thống sông Hồng
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl  (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	Htl cho phép (m)

	Sơn La
	7h
	01/8
	192,20
	116,93
	4.452
	1.952
	194,0

	
	7h
	02/8
	193,79
	118,15
	6.256
	3.240
	

	Hòa Bình
	7h
	01/8
	100,33
	14,18
	3.440
	2.340
	101,0

	
	7h
	02/8
	101,37
	13,24
	5.340
	1.610
	

	Tuyên Quang
	7h
	01/8
	103,2
	47,36
	1.153
	85
	    105,2

	
	7h
	02/8
	105,41
	47,69
	1.769
	164
	

	Thác Bà
	7h
	01/8
	47,00
	20,81
	643 (TB ngày 01/8)
	 38 (TB ngày 01/8)
	      56,0

	
	7h
	02/8
	47,50
	20,80
	
	
	


2. Các hồ chứa thủy điện khác
Theo báo cáo của Văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công thương, hiện nay toàn ngành có 09 hồ đang xả tràn (Bắc Bộ: 08 hồ; Bắc Trung Bộ: 01 hồ).
3. Các hồ chứa thủy lợi khu vực Bắc Bộ
Theo báo cáo của Vụ Quản lý công trình thủy lợi - Tổng cục Thủy lợi, tình hình các hồ chứa như sau:  Các hồ chứa tràn có cửa van đều đạt từ 45 – 60% dung tích thiết kế, riêng hồ Chúc Bài Sơn (Quảng Ninh) đạt 100% dung tích thiết kế. Các hồ chứa tràn tự do hầu hết đã đạt 50-75% dung tích thiết kế, một số hồ đã xấp xỉ mực nước dâng bình thường như: Bản Ban, Hồng Sạt (Điện Biên), Bản Chành, Nà Cáy (Lạng Sơn), Vân Trục(Vĩnh Phúc), Dộc Bấu, Chồng Chềnh, Ngạc Hai, Khe Hắng (Bắc Giang); Chiềng Khoi (Sơn La). Các hồ có cửa van đang xả  bao gồm: Đầm Hà Động đang xả 3/3 cửa với lưu lượng 35m3/s, Chúc Bài Sơn đang xả với lưu lượng 25m3/s.
IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ
1. Ở Trung ương:
- Trong ngày Bộ trưởng - Trưởng ban đã trực tiếp đi kiểm tra công tác đảm bảo an toàn hệ thống đê điều thành phố Hà Nội và chỉ đạo công tác triển khai ứng phó với mưa lũ.
- Thường trực Ban chỉ đạo đã chủ trì cuộc họp giữa Văn phòng thường trực với Tập đoàn điện lực Việt Nam và các đơn vị tư vấn tính toán điều tiết liên hồ chứa để đề xuất phương án điều hành hồ chứa Sơn La, Hòa Bình.
- Văn phòng thường trực BCĐ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình mưa, lũ và kịp thời thông báo tình hình mưa lũ đến Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố; đồng thời đôn đốc các tỉnh thực hiện nghiêm công điện số 12/CĐ-TW ngày 30/7/2015 của Ban Chỉ đạo trung ương về PCTT; 
- Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, các cơ quan thông tin đại chúng liên tục đưa tin về tình hình mưa lũ về công tác chỉ đạo, ứng phó của Trung ương và địa phương.
2. Tại địa phương:
 Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh miền núi phía Bắc tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ và chủ động các biện pháp ứng phó. Trong đó, tỉnh Lai Châu có Công điện số 10/CĐ-UBND ngày 01/8/2015 chỉ đạo các Sở, ban ngành và địa phương tập trung triển khai công tác ứng phó với tình hình mưa, lũ và sạt lở đất; các tỉnh Bắc Kạn, Lào Cai đã chủ động di dời 107 hộ dân (Bắc Kạn 71 hộ, Lào Cai 36 hộ) ra khỏi khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO THIÊN TAI VÀ CÔNG TÁC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ
Theo báo cáo nhanh của các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Cao Bằng, Yên Bái, Tuyên Quang và Sơn La tình hình thiệt hại do mưa lũ tính đến 19h00 ngày 01/8/2015 như sau:
	- Về người:
	+ Người chết: 03 người (Lai Châu: 02 người; Sơn La: 01 người);
	+ Người bị thương: 04 người (Điện Biên);
	- Về nhà cửa:
	+ Nhà bị sập đổ, cuốn trôi: 02 nhà (Điện Biên);
	+ Nhà bị thiệt hại, tốc mái: 150 nhà (Điện Biên: 131 nhà; Tuyên Quang: 02 nhà; Lai Châu: 01 nhà; Yên Bái 06 nhà; Sơn La: 10 nhà);
	+ Nhà bị ngập nước: 87 nhà (Điện Biên: 80 nhà; Cao Bằng: 07 nhà);
- Về nông, lâm nghiệp: 
+ Diện tích lúa bị ngập, thiệt hại: 2.466 ha (Điện Biên: 650 ha; Tuyên Quang: 1330 ha; Cao Bằng: 20 ha; Sơn La: 129 ha);
	+ Diện tích hoa màu bị thiệt hại: 680 ha (Điện Biên: 650 ha; Cao Bằng: 30 ha);
	+ Gia súc, gia cầm bị chết: 11.587 con (Điện Biên);
- Về thủy lợi:
	+ Kênh mương bị thiệt hại: 10.871m (Điện Biên: 10.000m; Tuyên Quang: 297 m; Lạng Sơn: 20m; Lai Châu: 520m; Cao Bằng: 34m).
	+ Hồ chứa, đập bị thiệt hại: 6 cái (Tuyên Quang);
  	+ Công trình thủy lợi nhỏ bị sập, cuốn trôi: 64 cái (Điện Biên: 59; Tuyên Quang: 5 cái);
- Về giao thông: 
	+ Đường giao thông bị thiệt hại: 120.500 m3 (Điện Biên: 17.000 m3; Lạng Sơn: 103.500 m3)
(Cụ thể các thiệt hại khác có Phụ lục kèm theo)
VI. CÔNG TÁC CỨU HỘ CỨU NẠN TRÊN BIỂN
Theo thông tin từ Cục cứu hộ cứu nạn, chiều 01/8 đã tìm thấy thi thể ông Đoàn Văn Toanh thuyền trưởng tàu cá TH 91287 đã bị nạn gần khu vực đảo Cô Tô ngày 27/7, hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân còn lại./.

	Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng -Trưởng ban (để b/c);
- Thứ trưởng – Phó Trưởng ban TT (để b/c); 
- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);
- Văn phòng UBQGTKCN;
- Văn phòng Bộ NN&PTNT;
- Các thành viên Tổ giúp việc BCĐ;
- Các đơn vị liên quan trong Bộ NN&PTNT;
- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


















Nguyễn Đức Quang



















			4

	[bookmark: RANGE!A2:M227]THIỆT HẠI DO ẢNH HƯỞNG CỦA MƯA LŨ TÍNH ĐẾN 19H00 NGÀY 01/8/2015

	Loại thiệt hại
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Điện Biên
	Tuyên Quang
	Lạng Sơn
	Lai Châu
	Cao Bằng
	Yên Bái
	Sơn La
	TỔNG CỘNG

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	136/BC-CCTL ngafy 1/8/2015
	25/BC-PCTT ngày 1/8/2015
	298/BC-PCTT ngày 1/8/2015
	22/BC-VPPCTT ngày 1/8/2015
	22/BC-PCTT ngày 1/8/2015
	34/BC-PCTT ngày 1/8/2015
	Trực ban BC
	 

	NGƯỜI
	Số người chết
	người
	 
	 
	2
	2
	 
	 
	1
	5

	
	Số người bị thương
	người
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4

	NHÀ Ở
	Nhà sập đổ, cuốn trôi
	cái
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	
	Nhà bị thiệt hại, tốc mái, xiêu vẹo
	cái
	131
	2
	 
	1
	 
	6
	6
	146

	
	Nhà bị ngập nước
	cái
	80
	 
	 
	 
	7
	 
	 
	87

	NÔNG LÂM, NGHIỆP
	Diện tích lúa bị, ngập thiệt hại
	ha
	650
	337.1
	1330
	 
	20
	 
	 
	2,337

	
	Diện tích hoa, rau màu bị thiệt hại
	ha
	650
	 
	 
	 
	30
	 
	 
	680

	
	Đại gia súc bị chết
	con
	87
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	87

	
	Gia cầm bị chết
	con
	11500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,500

	THỦY LỢI
	Kênh mương bị thiệt hại
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	
	Chiều dài kênh mương bị thiệt hại
	m
	10000
	297
	20
	520
	34
	 
	 
	10,871

	
	Hồ chứa, đập bị thiệt hại
	cái
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	6

	
	Công trình thuỷ lợi nhỏ bị sập, trôi, thiệt hại
	cái
	59
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	64

	
	Số phai tạm bị trôi
	cái
	159
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	159

	GIAO THÔNG
	Khối lượng đất đường quốc lộ, tỉnh lộ bị thiệt hại
	m3
	17000
	 
	103500
	 
	 
	 
	 
	120,500

	
	Chiều dài sạt lở, cuốn trôi
	m
	 
	112.5
	 
	 
	 
	 
	 
	113

	
	Khối lượng đất đường giao thông nông thôn bị thiệt hại
	m3
	11000
	103
	 
	 
	12000
	 
	 
	23,103

	
	Cầu, cống bị thiệt hại
	cái
	 
	 
	2
	1
	 
	 
	 
	3

	CÔNG NGHIỆP
	Cột điện bị đổ gãy
	 cái
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3

	NƯỚC SẠCH & VỆ SINH MÔI TRƯỜNG
	Công trình cấp nước bị hư hỏng
	cái
	75
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	75

	
	Công trình vệ sinh/ nhà tắm bị hư hỏng
	cái
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
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